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001 An Bùi Thị Thái Nữ 01/07/2004 Gia Hòa 1, X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006445 

002 An Nguyễn Văn Nam 25/01/2004 Trí Thủy, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054521 

003 Anh Cao Quang Nam 22/09/2004 Khu 1, X. Thành Công, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 033204000640 

004 Anh Cao Quốc Nam 27/08/2004 TDP 3, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004296 

005 Anh Dương Thế Nam 15/10/2004 Xóm Án, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020032 

006 Anh Lê Hoàng Nam 12/01/2004 Nam Châu, X. Hải Đông, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010216 

007 Anh Nguyễn Duy Nam 31/10/2003 Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203015680 

008 Anh Nguyễn Gia Quang Nam 21/02/2004 TDP Chợ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001196 

009 Anh Nguyễn Phương Nữ 16/12/2003 80 Xuân Đỉnh, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020762 

010 Anh Nguyễn Phương Nữ 21/10/2004 Triều Khúc, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008192 

011 Anh Nguyễn Tuấn Nam 25/12/2000 Thôn 17, X. Đông Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200019840 

012 Bách Trần Việt Nam 05/01/2003 P320 B3 TTTCK, P. Thượng Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203000281 
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013 Bảo Đỗ Thái Nam 25/09/2004 Thôn Đoài, X. Khả Phong, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001043 

014 Bảo Phạm Đình Quốc Nam 01/11/2004 Cc La Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 034204004414 

015 Bích Nguyễn Ngọc Nữ 23/12/2003 Thôn 1, X. Song Mai, TP. Bắc Giang, T. 

Bắc Giang 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303002016 

016 Chiến Chu Văn Nam 28/04/1999 Lưu Khê, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099018177 

017 Chiến Mai Trọng Nam 27/07/1999 Quan Nam, X. Hồng Lộc, H. Lộc Hà, T. 

Hà Tĩnh 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042099010480 

018 Cúc Đào Thị Nữ 04/09/2002 Đại Nghiệp, X. Tân Dân, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302033492 

019 Cương Phạm Duy Nam 18/10/2004 Xóm 35, X. Hải Ninh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010277 

020 Cường Nguyễn Mạnh Nam 19/06/2004 1 Ngách 379/34 Đội Cấn, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020394 

021 Đắc Nguyễn Hồng Nam 23/03/2001 Vân Đình, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201033058 

022 Danh Lê Công Nam 21/10/2004 Thành Vinh 2, X. Nghi Quang, H. Nghi 

Lộc, T. Nghệ An 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204001652 

023 Đạt Đậu Văn Nam 08/09/2004 Hương Quang, X. Yên Sơn, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204002722 

024 Đạt Nguyễn Thành Nam 24/03/2000 TDP Số 5, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006931 

025 Diện Nguyễn Văn Nam 10/09/2003 Đông Biên Nam, X. Nam Hồng, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203005116 

026 Diệp Phạm Ngọc Nữ 04/11/2002 Hải Minh, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011868 

027 Điệp Ngô Văn Nam 08/03/2003 Khôn Duy, X. Mỹ Lương, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203033191 

028 Đô Phạm Hoài Nam 23/03/2004 Vũ Lăng, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054250 
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029 Đoàn Hoàng Trọng Nam 24/09/2004 Xóm 5 Quyết Tiến, X. Giao Tiến, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007251 

030 Dự Đặng Trần Nam 12/02/2002 Trúc Văn, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202011338 

031 Đức Nguyễn  Anh Nam 22/09/2004 Tổ 1, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, T. 

Hà Tĩnh 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204001773 

032 Đức Nguyễn Cao Nam 02/02/1996 Tổ 6, P. Đồng Xuân, TX. Phúc Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026096011917 

033 Dũng Nguyễn Tiến Nam 07/11/2004 Đồng Phú, X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007662 

034 Dũng Phạm Tiến Nam 05/08/2003 Xóm 7B, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014242 

035 Dũng Trần Tiến Nam 24/06/2004 Thôn 1, X. Hưng Hòa, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204003480 

036 Dũng Trịnh Quang Nam 04/10/2004 Tổ 18, TT. Xuân Trường, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015177 

037 Dương Nguyễn Minh Nam 14/09/2004 Tổ 17, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005425 

038 Dương Nguyễn Thùy Nữ 09/10/2004 Xóm Hàng, X. Khánh Dương, H. Yên 

Mô, T. Ninh Bình 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304003471 

039 Dương Nguyễn Thùy Nữ 14/10/2004 Tổ 14, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012787 

040 Dương Quách Thái Nam 18/11/2004 TT5 -17 KCN Vinhomes Green Bay, P. 

Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204009506 

041 Duy Nguyễn Đức Nam 25/03/2002 Tổ 20, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007058 

042 Giang Chu Hương Nữ 30/05/2002 Kim Bài, TT. Kim Bài, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302021034 

043 Hà Đoàn Minh Nam 17/09/2004 Trung Kiên, X. Nam Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1 K42 

2022 
A1 SH lại TH 034204002473 
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044 Hà Nguyễn Thị Thu Nữ 22/06/2004 Tổ 13, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003297 

045 Hải Tiền Quốc Nam 12/08/1982 49 Cửa Đông, P. Cửa Đông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1 K43 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001082026363 

046 Hằng Phạm Thị Thu Nữ 06/09/2002 Hòa Tiến, X. Hùng Sơn, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302000651 

047 Hằng Vũ Thị Nữ 26/09/2003 Xóm 15, X. Hải Ninh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303013421 

048 Hiền Lâm Thị Thu Nữ 02/02/2001 Ninh Giang, X. Hải Giang, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301011573 

049 Hiệp Trần Văn Nam 06/07/2001 Xóm 2, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201036850 

050 Hiếu Hoàng Thu Nữ 09/03/2004 Gốc Xanh Phú Nghĩa, X. Thống Nhất, 

H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304001951 

051 Hiếu Ngô Đình Nam 14/05/2004 Triệu Dương, X. Chi Lăng Nam, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204003540 

052 Hiếu Nguyễn Trung Nam 04/08/2004 Tiểu Khu 1, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204012542 

053 Hiếu Vũ Trung Nam 09/03/2000 Tây Nam, TT. Thiên Tôn, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037200007614 

054 Hoàng Nguyễn Minh Nam 15/10/2004 Nghĩa Xá, TT. Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải 

Dương 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204007596 

055 Hoàng Nguyễn Văn Nam 10/03/2001 Thắng Lợi, X. Mai Đình, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201009186 

056 Hoàng Nguyễn Văn Nam 10/02/1989 Hoa Thành, X. Thạch Kim, H. Lộc Hà, 

T. Hà Tĩnh 
X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 042089005985 

057 Hồng Hoàng Dàu Nam 08/11/2003 Lặp Pịa, X. Mẫu Sơn, H. Lộc Bình, T. 

Lạng Sơn 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203002751 

058 Hùng Doãn Minh Nam 16/06/2003 Tổ 9, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035777 

059 Hùng Ngô Quang Nam 06/02/2002 TDP Số 6, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202013835 
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060 Hùng Vũ Phi Nam 13/08/2004 Thôn Đoài, X. Khả Phong, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002713 

061 Hưng Hoàng Vĩnh Nam 17/11/2004 Khu 1, TT. Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên, 

T. Hà Tĩnh 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204014656 

062 Hương Phạm Thị Lan Nữ 10/10/2004 Đỉnh Bản, TT. Thạch Hà, H. Thạch Hà, 

T. Hà Tĩnh 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304002232 

063 Huy Đặng Xuân Nam 27/01/2003 Thôn 6, X. Mỹ Hưng, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008182 

064 Huy Nguyễn Đình Nam 01/10/2004 Bảo Châu, X. Đông La, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001113 

065 Huy Nguyễn Văn Nam 21/02/2004 Thanh Bình, X. Thanh Vân, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204012221 

066 Huyền Hoàng Thị Nữ 18/08/1998 Xóm 2 Dương Cốc, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031198004044 

067 Huyền Lê Thị Khánh Nữ 04/09/2003 Thôn Triệu Tiền 3, X. Đông Tiến, H. 

Đông Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303013280 

068 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 04/10/2003 Đồng Chanh, X. Minh Cường, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031487 

069 Huyền Nguyễn Thị Nữ 01/06/1998 Đồng Bụt, X. Yên Bình, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020198002825 

070 Huỳnh Nguyễn Phú Nam 06/08/2001 Thôn 1, TT. Tam Đường, H. Tam 

Đường, T. Lai Châu 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045267424 

071 Khang Nguyễn Bá Nam 06/10/2004 P 1401 CT3 Khu Nhà Ở Xa La, P. Phúc 

La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001204009978 

072 Kiều Đỗ Văn Hoàng Nam 08/10/2004 Cẩm Trung 1, X. Mường Than, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204001915 

073 Lâm Đặng Nguyễn An Nam 12/10/2004 Tổ 2, P. Chiềng Lề, TP. Sơn La, T. Sơn 

La 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204000534 

074 Lâm Trần Hữu Nam 28/04/1999 Khu 5, TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 

T. Phú Thọ 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025099007988 

075 Lan Lường Thị Nữ 05/08/2003 Pom Khoảng, X. Chiềng Bôm, H. 

Thuận Châu, T. Sơn La 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303001499 
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076 Linh Nguyễn Thị Yến Nữ 27/02/2004 Tân Ấp 1, X. Phúc Thuận, TX. Phổ 

Yên, T. Thái Nguyên 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019304006312 

077 Linh Nguyễn Tuấn Nam 27/07/2003 Đại Đồng Đại Mạch, X. Đại Mạch, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203024670 

078 Long Lại Hiếu Nam 16/06/2004 Tổ 2, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204010086 

079 Long Trần Khánh Nam 29/10/2003 04 Lâm Mộng, P. Thuận Thành, TP. 

Huế, T. Thừa Thiên Huế 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046203002262 

080 Luân Nguyễn Thành Nam 13/10/1988 34 Hẻm 72/1/138 Nguyễn Trãi, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088017891 

081 Ly Nguyễn Vân Nữ 13/11/2004 109 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304018693 

082 Lý Phan Văn Nam 20/03/1988 Khu 1, X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lại TH 034088020648 

083 Mai Đinh Thị Nữ 11/12/1993 Nhà XH Kiến Hưng, P. Kiến Hưng, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015193000273 

084 Mai Trịnh Huyền Nữ 28/06/2004 P 301 D7 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004862 

085 Mạnh Tòng Văn Nam 23/11/2003 Bản Bon, X. Mường Bon, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203001120 

086 Minh Bùi Nhật Nam 27/11/2004 Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028947 

087 Minh Đinh Nguyễn Nhật Nam 20/06/2004 Đồng Bằng, X. An Lễ, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304014264 

088 Mừng Đỗ Thị Nữ 14/05/1998 Dương Cương, X. Đại Cương, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035198001285 

089 My Cao Thị Huyền Nữ 24/12/2003 Thôn 2, X. Nga Điền, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303005720 

090 Nam Nguyễn Hải Nam 01/12/2004 Ngọc Thành 2, X. Ngọc Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204014432 
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091 Nam Nguyễn Hoàng Nam 14/03/2004 TDP 4, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1 K42 

2022 
A1 SH lại TH 001204025589 

092 Nga Nguyễn Thị Thu Nam 05/04/2003 Kinh Môn, P. An Lưu, TX. Kinh Môn, 

T. Hải Dương 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303005482 

093 Ngân Lê Thu Nữ 07/01/2003 Tổ 15 Khu 3, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, 

T. Quảng Ninh 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303001542 

094 Ngân Nguyễn Thị Nữ 07/01/2001 Nam Chính, X. Minh Đức, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301035851 

095 Nghĩa Hoàng Đức Nam 03/04/2000 Xuân Giao, X. Hưng Vũ, H. Bắc Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020200008182 

096 Nghĩa Phùng Xuân Nam 01/07/1987 Vật Lại 2, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1 K42 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001087052517 

097 Ngọc Đào Tiến Nam 30/10/2004 Ngách 420/23 Tổ 14 Kim Giang, P. Đại 

Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013205 

098 Ngọc Đỗ Bích Nữ 17/12/2000 TDP Số 9, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300035778 

099 Ngọc Dương Thị Nữ 07/09/2004 Thôn 2 Hải Dương, X. Cộng Hiền, H. 

Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304009293 

100 Ngọc Nguyễn Duy Nam 28/08/2002 Bình Kiều, X. Bình Kiều, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202006043 

101 Ngọc Quách Thị Nữ 06/06/1996 Cao Xá, X. Cao Dương, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196037998 

102 Nhi Lò Thị Ngọc Nữ 09/07/2004 Bản Nà Nam, X. Thôm Mòn, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304001045 

103 Nhi Trần Yến Nữ 06/10/2004 TDP Số 7, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304011565 

104 Oanh Ngô Vũ Thị Hải Nữ 18/06/2004 Tân Sơn 2, X. Yên Lư, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304008557 

105 Phú Trần Nguyễn Nam 11/11/2004 Khương Tiên, X. Chiềng Khương, H. 

Sông Mã, T. Sơn La 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204003893 

106 Phúc Nguyễn Văn Nam 04/03/2004 Thanh Trì, X. Minh Phú, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204044316 
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107 Phụng Kiều Bảo Nam 22/05/2004 Tổ 26, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204000004 

108 Phương Đào Thu Nữ 03/02/2002 Thôn 4, X. Ea Sar, H. Ea Kar, T. Đắk 

Lắk 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066302015303 

109 Phương Nguyễn Thị Hà Nữ 25/10/2004 Thanh Liễu, P. Tân Hưng, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000931 

110 Quân Lê Anh Nam 14/01/2004 Hải Trạch 2, X. Thọ Diên, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204018003 

111 Quân Lương Bá Anh Nam 12/10/2004 Số 24 Ngõ 267, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001204021563 

112 Quang Phạm Xuân Nam 03/06/2004 32 Tổ 3, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009969 

113 Quế Trịnh Thị Nữ 11/10/2001 Thượng Cầu Vọng, X. Liêm Túc, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301005217 

114 Sơn Hoàng Ngọc Nam 27/08/1988 209 C5 Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088001555 

115 Sơn Nguyễn Hoàng Nam 07/11/2004 84 Cao Thắng, P. Lam Sơn, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204021858 

116 Tài Đinh Thế Nam 01/05/2004 Ấp Tân Lộc, X. Tân Lược, H. Bình Tân, 

T. Vĩnh Long 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 086204001110 

117 Tấn Nguyễn Hữu Nam 02/06/2004 312 A B7, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000735 

118 Thắng Bùi Văn Nam 06/07/2002 Thành Sơn, X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202005735 

119 Thắng Lê Sỹ Nam 28/08/2004 Thôn Nam, X. Đông Phương, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002840 

120 Thanh Lê Đình Nam 06/10/2004 Hoàng Kim Xuân Sinh, TT. Thọ Xuân, 

H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204029397 

121 Thành Lưu Hữu Nam 22/09/2002 Số 4 Ngõ 6 Cầu Đơ, P. Hà Cầu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202009905 
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122 Thảo Đào Thu Nữ 03/02/2002 Thôn 4, X. Ea Sar, H. Ea Kar, T. Đắk 

Lắk 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066302008164 

123 Thảo Nguyễn Thanh Nữ 13/01/2004 Đình Ngọ, X. Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005689 

124 Thảo Nguyễn Thị Thanh Nữ 14/02/2004 Đồng Phố, X. Tân Dân, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304007378 

125 Thảo Phan Thanh Nữ 30/05/2004 Thổ Cốc, X. Tân Lập, H. Yên Mỹ, T. 

Hưng Yên 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304005477 

126 Thoa Phạm Thị Nữ 30/10/2002 Đội 1, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302001236 

127 Thu Trần Hồng Nữ 02/11/2004 Tổ 8, TT. Na Hang, H. Na Hang, T. 

Tuyên Quang 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lại (L+H) 008304001042 

128 Thư Phạm Thị Hoài Nữ 02/07/2002 Khu 1, X. Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên, 

T. Hưng Yên 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302003258 

129 Thuấn Thái Văn Nam 10/04/2003 Nai Khê, X. Xã Tiên Tiến, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203003360 

130 Thương Nguyễn Thị Ninh Nữ 17/10/2004 Đan Nhiễm, X. Khánh Hà, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016700 

131 Thưởng Nguyễn Văn Nam 15/06/2003 Huyền Tụng, P. Hiến Thành, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203000665 

132 Thúy Ngô Thị Nữ 26/10/1997 Nội Hoàng Đông, P. Hoàng Quế, TX. 

Đông Triều, T. Quảng Ninh 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022197001804 

133 Tiên Hà Thủy Nữ 01/01/2004 Khu 2, X. Phúc Lai, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304011301 

134 Toàn Nguyễn Đức Nam 19/11/2004 Nghĩa Xá Đại Sơn, TT. Tứ Kỳ, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204007572 

135 Trà Tống Bảo Nam 02/11/2002 Lạc Thiên, X. Gia Lạc, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202000184 

136 Trang Hoàng Mai Nữ 07/11/2003 0604 Gold Mark City Tổ 20, P. Phú 

Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K32 

2022 
A1 SH lại (L+H) 033303000178 

137 Trang Hoàng Thanh Nữ 18/11/2004 Tiền Phong, X. Mai Hạ, H. Mai Châu, 

T. Hòa Bình 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304006047 
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138 Trang Nguyễn Thị Nữ 05/02/2000 Thượng Hà, X. Hồng Lộc, H. Lộc Hà, 

T. Hà Tĩnh 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042300005168 

139 Trang Phạm Thu Nữ 03/12/2004 Song Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304023774 

140 Trang Phạm Thu Nữ 30/10/2004 Tổ 29, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027315 

141 Trang Trần Thị Thu Nữ 03/11/2002 Tổ 1, X. Mường Nhé, H. Mường Nhé, 

T. Điện Biên 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040635881 

142 Tráng Phạm Văn Nam 18/07/2004 Định Thái, X. Hòa Định Đông, H. Phú 

Hòa, T. Phú Yên 

X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 054204000694 

143 Trường Dương Văn Nam 02/07/2004 Thanh Trí, X. Minh Phú, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204051696 

144 Tuấn Nguyễn Anh Nam 10/09/2004 Xóm 29, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002345 

145 Tuấn Nguyễn Anh Nam 16/01/1997 Yên Bình, X. Yên Quang, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037097007910 

146 Tùng Hoàng Thanh Nam 19/11/2004 Phú Mễ, X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, 

T. Hải Dương 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204005159 

147 Tùng Lê Thanh Nam 25/01/1998 180 Tổ 18, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098027155 

148 Tùng Nguyễn Thức Nam 25/02/2003 Bắc Sơn, X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1 K50 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203012053 

149 Uyên Trần Phương Nữ 10/10/2004 TDP Lò, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001304013856 

150 Vinh Lê Xuân Nam 02/11/2000 Trí Quả, X. Trí Quả, H. Thuận Thành, T. 

Bắc Ninh 
X A1 K49 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 125906158 
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